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có thể trả lời những mối quan tâm/câu hỏi ở buổi tiếp theo hoặc lên kế hoạch trả lời ở các 
buổi sau.

Sổ tay di cư an toàn
Giải thích rằng đi kèm với bộ công cụ này là sổ tay DCAT. Cuốn sổ tay này có kích thước 
bằng với tấm hộ chiếu và được thiết kế để đặt vừa trong một chiếc túi nhỏ hoặc ví đựng tiền. 
Nội dung của cuốn sổ tay gồm những phần tóm tắt về các thông tin chính trong bộ công cụ, 
và quan trọng nhất là số điện thoại và địa chỉ của các tổ chức hỗ trợ người di cư. Các HDV 
CLB được yêu cầu hướng dẫn cho TDV biết cách tra cứu cuốn Sổ tay DCAT tại những thời 
điểm cụ thể trong các bài học. Các cuốn Sổ tay DCAT sẽ được lưu trữ tại CLB cùng với nhật 
ký của các TDV cho tới khi kết thúc các bài học cuối cùng trong bộ công cụ. Sở dĩ chúng tôi 
làm như vậy là để các em không làm mất cuốn sổ tay của mình.

Hệ thống Ngôi Sao 
Giải thích rằng để xây dựng cam kết, thúc đẩy và khuyến khích sự tham gia, CLB có một hệ 
thống Ngôi Sao. Có 31 bài học trong khuôn khổ bộ công cụ, bao gồm cả những hoạt động sự 
kiện cộng đồng. Các TDV sẽ nhận được một ngôi sao cho mỗi buổi học mà các em tham gia. 
Những TDV nào nhận được 22 ngôi sao sẽ đủ điều kiện được nhận “Phần thưởng khuyến 
khích Cấp 1”, những TDV nào nhận được 26 ngôi sao sẽ đủ điều kiện được nhận “Phần 
thưởng khuyến khích Cấp 2”, và những TDV nào tham gia đầy đủ cả 31 bài học sẽ được nhận 
“Phần thưởng khuyến khích Cấp 3”. Các HDV trẻ em CLB cũng đủ điều kiện được nhận sao 
cho các buổi học mà các em tham gia.

Giải thích rằng nhân viên TNTG và các HDV CLB có thể cùng nhau đưa ra quyết định về hình 
thức phần thưởng khuyến khích phù hợp. Phần thưởng có thể bao gồm:

• Những đồ mà TNTG được tặng như vé xem hòa nhạc, áo phông, v.v
• Áo phông hoặc mũ của CLB
• Học phí cho những khóa học hướng nghiệp về những chủ đề có kết nối với di cư an 

toàn 
• Tham gia các sự kiện hoặc hội thảo về chủ đề phòng chống Mua bán người do TNTG 

cấp vùng tổ chức 

Những phần thưởng này sẽ khác nhau đối với mỗi CLB.

Làm theo hướng dẫn của bộ công cụ
Cần giải thích rằng chúng tôi khuyến khích các HDV mang tới CLB trí tuệ và kinh nghiệm 
của mình, và kết nối các buổi học với thực tế tại cộng đồng nơi họ sống. Đồng thời, các HDV 
cũng cần cẩn thận tuân theo các hướng dẫn trong bộ công cụ. HDV CLB nên mang theo 
bộ công cụ tập huấn trong tất cả các buổi học và thực hiện đúng theo các bước trong quá 
trình hướng dẫn. HDV CLB nên đọc các thông tin trực tiếp từ bộ công cụ trong suốt buổi học 
vì những thông tin trong bộ công cụ rất cụ thể và đặc thù (ví dụ: “Định nghĩa về mua bán 
người”, các “Số điện thoại khẩn cấp”, và “pháp luật về phòng, chống mua bán người”).

HDV CLB cần làm theo hướng dẫn trong bộ công cụ.
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Các lưu ý khác

Trẻ không biết đọc

Cần giải thích rằng CLB hướng tới đối tượng thanh thiếu niên dễ bị tổn thương. Một số thanh 
thiếu niên trong số này sẽ có kỹ năng đọc viết hạn chế. Bộ công cụ này được thiết kế dành 
cho thanh thiếu niên biết đọc. Do đó, cần phải có sự điều chỉnh nếu CLB có tỷ lệ thành viên 
thành viên không biết đọc biết viết cao. Tuy nhiên, CLB thông thường có thể có khoảng 20% 
thanh thiếu niên không biết chữ. Dựa vào các danh mục trong IS 3a để đảm bảo các thành 
viên này sẽ được trợ giúp.

Những trẻ sống xa bố mẹ

CLB được thiết kế để xây dựng mối liên kết giữa thanh thiếu niên, cha mẹ các em và cộng 
đồng địa phương với niềm tin rằng điều này sẽ nâng cao tinh thần học tập và xây dựng cam 
kết với câu lạc bộ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, CLB có thể làm việc với những đối 
tượng thanh thiếu niên không sống với cha mẹ. Trong những trường hợp này, các HDV CLB 
nên bỏ qua các nội dung có yêu cầu trẻ thảo luận các vấn đề với cha mẹ. Nếu thích hợp, 
họ nên yêu cầu các em thảo luận về những vấn đề này với người lớn nơi các em sinh sống, 
hoặc với các bạn thay vì cha mẹ các em.
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Tổng kết bài học
• Bộ công cụ này gồm sáu phần.
• Mỗi phần gồm nhiều bài học, mỗi bài giảng kéo dài khoảng 75 phút.
• TDV cũng sẽ được phát những cuốn sổ tay nêu tóm tắt những chủ đề quan 

trọng nhất trong bộ công cụ
• TDV sẽ nhận được một ngôi sao cho mỗi buổi học mà TDV đó tham gia và số 

ngôi sao này sẽ được tích lũy để nhận phần thưởng. 
• CLB có thể chấp thuận một số lượng phần trăm nhỏ các em không biết đọc 

tham gia CLB và sử dụng các bước liệt kê ở phần trên.
• HDV CLB nên tuân thủ hướng dẫn của bộ công cụ. 
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IS 3a: Thanh thiếu niên không biết chữ
Bộ công cụ được thiết kế với mục đích dạy những thanh thiếu niên biết đọc. Bộ công cụ này 
sẽ cần phải được chỉnh sửa cho phù hợp nếu CLB có số lượng lớn thanh thiếu niên mù chữ.
Tuy nhiên, CLB có thể chấp nhận khoảng 20% các em không biết đọc nếu cần thiết. Nếu 
CLB có trẻ không biết đọc thì có thể sử dụng bảng kiểm này để đảm bảo các em được hỗ trợ.

• Đừng nói với cả lớp là một bạn cụ thể nào đó không biết đọc.
• Bất cứ khi nào HDV phát cho các TDV một thông tin dưới dạng văn bản (vd: một IS) 

thì điều quan trọng là cần đọc to thông tin đó lên để những thanh thiếu niên không biết 
đọc cũng có thể nghe thấy thông tin đó.

• Bất cứ khi nào HDV CLB chia nhóm các TDV để làm các bài tập trên giấy khổ lớn, 
hoặc để thảo luận về các vấn đề, thì điều quan trọng là cần phân bổ các trẻ không biết 
đọc đan xen vào các nhóm để những trẻ biết đọc biết viết có thể viết thay.

• Bộ công cụ tạo ra rất nhiều cơ hội cho trẻ vẽ các hình ảnh về những trải nghiệm của 
mình. HDV CLB nên nhấn mạnh rằng vẽ cũng là một lựa chọn (ví dụ trong các phần 
về viết nhật ký). 

• Nếu một bài tập bao gồm hoạt động truyền tay nhau một chiếc túi trong đó có các 
thông tin viết trên những mảnh giấy thì HDV CLB cần đảm bảo rằng chiếc túi đó cuối 
cùng sẽ không dừng lại ở trẻ nào không biết đọc. 

• Đối với phần lớn các hoạt động, cần yêu cầu trẻ làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để 
những trẻ không biết chữ có thể làm việc với những trẻ biết chữ.



Tài liệu hướng dẫn tập huấn DCAT Bài 4: Giám sát thực hiện bộ công cụ tập huấn DCAT

41

Bài 4: Giám sát thực hiện bộ công cụ 
tập huấn DCAT

Mục tiêu
TDV sẽ hiểu được vai trò của các mẫu tự theo dõi, giám sát và đánh giá. TDV sẽ biết được 
các tiêu chí chủ yếu để đánh giá CLB và bộ công cụ vào cuối chương trình học.

Thời gian
60 phút

Phương tiện, công cụ
• Phô-tô bộ công cụ tập huấn phát cho mỗi TDV.

TDV
2-3 HDV người lớn từ mỗi CLB.

HDV
Nhân viên TNTG đã tham dự khóa tập huấn về Bộ công cụ tập huấn DCAT - Chương trình 
ETIP.

 

Giới thiệu
Buổi học này sẽ giải thích cách thức đánh giá CLB và Bộ công cụ.

Hoạt động đánh giá này có thể giúp TNTG hiểu về điểm mạnh và điểm yếu của Bộ công cụ 
và CLB nhằm mục đích cải thiện bộ công cụ và CLB.

Yêu cầu TDV mở sang phần phiếu tự theo dõi, trang số 7 trong bộ công cụ,

Phiếu tự theo dõi

Phiếu tự theo dõi được đưa vào phần đầu của Bộ công cụ. HDV người lớn cần hoàn thiện 
những phiếu này sau mỗi buổi học và lưu giữ phiếu trong hộp có khóa cùng với nhật ký và 
phiếu đăng ký điểm danh của TDV.

Phiếu tự theo dõi cho phép các HDV CLB suy ngẫm về những gì đã diễn ra trong suốt buổi 
học và hoặc là tiếp tục phát huy các thể mạnh sẵn có hoặc là chỉnh sửa cho phù hợp do có 
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nhiều khó khăn, thách thức. Tinh thần trung thực của HDV CLB cần được khuyến khích. 
Những phiếu này không phải là những bài kiểm tra, đó chỉ là công cụ mà HDV CLB có thể 
sử dụng để cải thiện bản thân, và việc này sẽ hỗ trợ cho HDV rất nhiều nếu chúng được sử 
dụng đúng mục đích, ví dụ như giúp cho CLB vận hành một cách trôi chảy hơn. Phiếu này 
cũng cho phép HDV ghi lại các vấn đề gặp phải khi sử dụng bộ công cụ để họ có thể chia sẻ, 
phản hồi lại với các nhân viên TNTG.

Đặt câu hỏi cho TDV:

• Các bạn có cho rằng những câu hỏi này sẽ giúp cải thiện CLB hay không?
• Những rào cản khi sử dụng những phiếu này là gì?
• Làm thế nào để bạn có thể vượt qua những rào cản đó?
• Bạn cho rằng tần suất điền vào những phiếu này như thế nào thì khả thi?

Giám sát 

HDV người lớn của CLB cần làm việc rất chăm chỉ thì mới có thể duy trì được hoạt động của 
CLB và các chủ đề trong bộ công cụ này có thể đặt ra những thách thức đặc biệt đối với các 
HDV CLB. Giải thích rằng nhân viên TNTG sẽ trao quyền giám sát cho các HDV CLB. Nhân 
viên TNTG sẽ cung cấp cho các HDV CLB số điện thoại của mình, và khuyến khích họ gọi 
điện nếu họ gặp vấn đề hoặc có thắc mắc cần giải đáp. Họ cũng sẽ gọi cho các HDV CLB 
hai lần mỗi tháng để thảo luận về tiến độ và các vấn đề liên quan. Nhân viên TNTG cũng sẽ 
sắp xếp các cuộc gặp gỡ với HDV CLB hai tháng một lần với mục đích giám sát và hỗ trợ.

Ngày đánh giá 

Nhân viên TNTG sẽ dẫn dắt buổi hội thảo kéo dài một ngày để tiến hành đánh giá có sự 
tham gia thân thiện với thanh thiếu niên ngay khi kết thúc bài học cuối cùng của Bộ công cụ.

Nhân viên TNTG sẽ cung cấp các công cụ đánh giá có sự tham gia và thân thiện với thanh 
thiếu niên để sử dụng trong buổi đánh giá này.

Các bên tham gia

Những đối tượng sau đây cần được mời tham gia:

• HDV người lớn.
• HDV trẻ em.
• Thanh thiếu niên là thành viên của CLB.

Những người này cần được gặp gỡ theo nhóm riêng để đánh giá về CLB và bộ công cụ.

Thanh thiếu niên là thành viên CLB và HDV trẻ em của CLB

Công cụ dành cho thanh thiếu niên sẽ cần đánh giá sự gia tăng kiến thức trong lĩnh vực:

• Mua bán người
• Những thủ đoạn phổ biến của những kẻ tội phạm mua bán người.
• Pháp luật về mua bán người và quyền.
• Phân biệt đối xử về giới và mua bán người.
• Các nguy cơ về ma túy, rượu và mua bán người.
• Giao tiếp tự tin.
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• Lắng nghe tốt.
• Đối phó với những cảm xúc khó khăn.
• Đưa ra những quyết định tốt.
• Những tài liệu và thông tin cần có nếu bạn có kế hoạch di cư.
• Làm thế nào để an toàn trên suốt hành trình.
• Làm thế nào để an toàn khi bạn tới nơi.
• Cần phải làm gì nếu bạn bị mua bán.

Công cụ dành cho thanh thiếu niên sẽ đánh giá sự thay đổi thái độ và hành vi ở thanh thiếu 
niên. Cụ thể là:

• Liệu trẻ có kế hoạch trì hoãn việc di cư.
• Liệu trẻ có sử dụng những thông tin trong bộ công cụ (như các bảng kiểm) để lập kế 

hoạch di cư an toàn - Tại sao có? Tại sao không?
• Liệu thanh thiếu niên có tin các em đã tăng cường được kỹ năng là nhờ CLB.
• Tác động tích cực và tiêu cực của CLB đối với cuộc sống của trẻ.

HDV người lớn của CLB

Các công cụ dành cho HDV người lớn sẽ:

• Xác định những lĩnh vực thành công của CLB.
• Xác định những thách thức mà CLB đang phải đối mặt và làm thế nào có thể vượt qua 

những thách thức này.
• Đánh giá chất lượng hướng dẫn về kỹ năng giảng dạy và kiến thức.

Cuối cùng, cả HDV và thanh thiếu niên sẽ đóng góp vào công tác đánh giá hoạt động của 
CLB, bao gồm: 

• Mức độ tham gia.
• Những yếu tố tác động tới mức độ tham gia.
• Liệu trẻ có yêu thích CLB, và nếu không thì tại sao?
• Liệu CLB thúc đẩy sự tham gia hay không.
• Chất lượng hướng dẫn.
• Các điểm thành công của CLB.
• Những thách thức mà CLB phải đối mặt.

Phương pháp

Những công cụ được sử dụng với cả người lớn và thanh thiếu niên sẽ mang tính chất có 
sự tham gia; khuyến khích mọi người tham gia bằng cách đưa ra những ý kiến và ý tưởng, 
không chỉ những thực tế

Những công cụ được sử dụng những công cụ thân thiện với thanh thiếu niên (bao gồm 
những hoạt động mà thanh thiếu niên thích làm, ví dụ như vẽ để thể hiện ý tưởng).

Nhân viên TNTG sẽ lồng ghép những kết quả đánh giá vào quá trình lập kế hoạch trong 
tương lai cho CLB và sẽ chỉnh sửa bộ công cụ cho phù hợp để sử dụng trong tương lai.
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Hoạt động: Suy ngẫm cá nhân về sự thay đổi hành vi
Yêu cầu TDV lấy nhật ký của mình ra. Yêu cầu TDV viết hoặc vẽ trong nhật ký của mình về 
một lần khi các em thay đổi ý kiến của mình về điều gì đó hoặc thay đổi hành vi của mình (ví 
dụ: khi các em bỏ hút thuốc, bắt đầu ăn mặc giống một thanh niên, bắt đầu tham gia lớp học 
tiếng Anh, quyết định học lái xe, quyết định làm việc với thanh thiếu niên dễ bị tổn thương)

Yêu cầu TDV xem xét xem những gì đã ảnh hưởng tới sự thay đổi hành vi này. “Có phải do 
gia đình, bạn bè, kiến thức mới, hoàn cảnh sống, sự sợ hãi, tham vọng, hy vọng, hoặc một 
điều gì đó khác hoàn toàn?” TDV sẽ có khoảng 10 phút để viết.

Sau đó, yêu cầu TDV chia thành các nhóm gồm 6-8 người mỗi nhóm và lập 2 danh sách:

• Các yếu tố bên trong làm cho mọi người thay đổi hành vi.
• Các yếu tố bên ngoài làm cho mọi người thay đổi hành vi.

Sau đó yêu cầu TDV cân nhắc:

• Liệu sự thay đổi hành vi có thường là kết quả của một ảnh hưởng duy nhất hay một 
loạt các ảnh hưởng?

• Các HDV CLB có thể sử dụng những khía cạnh nào trên danh sách này cho CLB?

Yêu cầu các nhóm trình bày câu trả lời của mình. Lưu ý các TDV rằng nếu họ cho bất cứ 
kết quả nào từ hoạt động này có thể giúp ích cho công việc của mình thì họ cần ghi lại trong 
phần cuối của bộ công cụ mà mình sử dụng.
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Tổng kết bài học
• Những HDV người lớn của CLB cần hoàn thành các phiếu tự theo dõi sau mỗi 

buổi học, và giữ các phiếu này cùng với nhật ký và phiếu đăng ký tham dự trong 
hộp có khóa.

• Nhân viên TNTG sẽ giám sát những HDV người lớn của CLB, khuyến khích 
các HDV gọi điện nếu họ gặp phải vấn đề và gặp gỡ các HDV CLB hai tháng 
một lần.

• Nhân viên của TNTG sẽ tổ chức một hội thảo đánh giá kéo dài một ngày dành 
cho HDV CLB và thanh thiếu niên khi kết thúc bộ công cụ. 

• Nhóm giám sát và đánh giá của TNTG sẽ cung cấp các công cụ thiết kế để sử 
dụng tại hội thảo này nhằm đánh giá:
 » Kiến thức.
 » Sự thay đổi hành vi.
 » Hoạt động của CLB.

• Các công cụ đánh giá sẽ mang tính chất có sự tham gia và thân thiện với thanh 
thiếu niên.
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